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Đừng nhâ `m lẫn uới Thượng tọa bộ. 


Phật giáo Nam truyê`n hay Phật giáo Nam 
tông, Truyê `n thôˆng Phật giáo Nguyên thúy, 
là một thuật ngữ học thuật được dùng để chỉ một 
trong hai trường phái truyê`n thông Phật giáo lớn 
trên thê“ giới phân loại theo địa lý. Theo đó, Phật 
giáo Nam truyê `n dùng để chỉ truyê`n thôˆng Phật 
giáo chủ yêu được truyên bá từ Â“n Độ theo 
hướng Sri Lanka, lan rộng ở Đông Nam Á và khu 
vực Vân Nam (Trung Quô ˆe). Trong khi đó, truyê ` n 
thô “ng Phật giáo Bă c truyê `n cũng được truyê ` n 
bá từ gôˆe Â“n Độ, nhưng qua Trung Á, phổ biê“n ở 
Trung Quô“c, lan rộng ở khu vực Đông Bă“e Á và 
một phân ở Đông Nam Á. 


Lộ trình Phật giáo truyền bá về phương 
Đông: 

Đỏ: Hướng truyền giáo của Phật giáo Bắc 
truyền vào Đông Á. 

Xanh: Hướng truyền giáo của Phật giáo Nam 


Khái quát truyền vào Đông Nam Á. 


Phật giáo Nam truyê`n được truyê`n bá từ Â“n Độ đê“n 
Sri Lanka và các nước trong lục địa Đông Nam Á, đặc biệt 
là Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Nam Bộ Việt 
Nam. Đặc điểm chung của hệ Phật giáo Nam truyê n là sử 
dụng hệ kinh điển Pali làm tiêu chuẩn trong thực hành tu 
tập. Theo truyê`n thô “ng Phật giáo Nam truyê`n, kinh 
văn Pali là những văn bản ghi lại nguyên vẹn những lời 
giảng của Đức Phật trong suôÍt cuộc đời truyê `n bá giáo 
pháp của mình. Do sự suy tàn của Phật giáo Â“n Độ, 
nguô `n kinh văn Pali chủ yê“u được bảo tô`n ở Sri Lanka 
và được phân phô ˆi lại cho các vùng lãnh thô còn lại. Tuy 
tô `n tại những bản dịch bă`ng ngôn ngữ bản địa đề phục 


Các truyền thống Phật giáochính. - Yụ cho việc tìm hiểu giáo pháp, nhưng các tu sĩ Nam 
[_]Xanh (Mật tông) truyê n vẫn sử dụng nguyên ngữ Pali trong quá trình tu 
L_]Vàng (Bắc tông) tập. 


L_]Đỏ (Nam tông) : : ` : 
Tuy có nguô n sô c tập hợp từ nhiê u bộ phái khác nhau, 


ngày nay, chỉ còn duy nhâ“t hệ phái Thượng tọa bộ 
(Therauada) là đại biểu cho hệ Phật giáo Nam truyê `n. Theo các nhà nghiên cứu, trước thê“ kỷ 
XIII, cả hai nhánh Phật giáo Bă “e truyê `n lẫn Nam truyê`n đê`u đã được truyê `n bá ở Đông Nam 
Á. Điê`u này được chứng minh bởi một sô“ quan niệm của Đại thừa xuâˆt hiện phô biê“n trong Phật 
giáo Đông Nam Á (chăng hạn như việc thờ cúng Quán Thê“ Âm) phản ánh sự hiện điện sớm của hệ 
tư tưởng Đại thừa trong truyê`n thôˆng Phật giáo Nam truyê `n. Sự tiê“p xúc liên tục giữa Đông 
Nam Á và Â“n Độ cũng cung câ“p thêm nhiê `u yêu tô“ của các trường phái Đại thừa và Kim cương 
thừa, cũng như của các bộ phái sơ kỳ khác vào Đông Nam Á. Chỉ sau khi Phật giáo ở Â“n Độ suy 
tàn, với cơ sở truyê `n giáo từ Sri Lanka, hệ phái Thượng tọa bộ trở thành hệ phái có ảnh hưởng gâ`n 
như tuyệt đôi trong truyê `n thôˆng Phật giáo Nam truyê `n. 
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Trong lịch sử, từng có nhiê`u học giả phái Đại thừa đã dùng thuật ngữ Tiểu thừa (zh. /|*3, sa. 
hìnauana, bo. theg đman) đề chỉ Phật giáo Nam truyê_n. Trong một thời gian dài, thuật ngữ này đã 
bị hiệu sai như là một định danh của Phật giáo Nam truyê n mà cụ thê là chỉ phái Thượng tọa bộ. 
Ngày nay, thuật ngữ này đã lỗi thời và không còn được sử dụng nữa. 


Phật giáo Nam truyê `n từng có ảnh hưởng nhâ ˆt định trong lịch sử Phật giáo Trung Quô “e, với biểu 
hiện rõ rệt nhâ ˆt qua sự tô `n tại của hệ kinh văn A-hàm Hán ngữ. Tuy nhiên với sự phát triển mạnh 
mẽ của Đại thừa ở Trung Quô“e, ảnh hưởng của Phật giáo Nam truyê `n bị thu hẹp, chỉ truyê, n bá 
được ở Vân Nam. Ngày nay, chỉ còn Việt Nam đại diện cho một trường hợp thú vị của một quô c gia 
nă ` m trong vùng ảnh hưởng giao thoa của cả hai trường phái Phật giáo Bă c truyê`n và Nam 
truyê ` n. 
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